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QUYẾT ĐỊNH 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 55/2005/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 59/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
	 
	Nguyễn Tấn Dũng
(Đã ký)


 

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
(Ban hành theo Quyết định số 55/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)
Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP) được thành lập theo Quyết định 59/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ là cơ quan tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

Điều 2. Ban Chỉ đạo 138/CP có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 3 Quyết định số 59/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, bao gồm:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ. Chỉ đạo các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh phòng, chống các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn và các vụ án phức tạp, nghiêm trọng.

3. Đề xuất với Chính phủ xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

4. Là đầu mối phối hợp hành động và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm.

5. Hàng năm Ban Chỉ đạo tiến hành tổng kết thực hiện chế độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm.

Chương 2:
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
Điều 3. Ban Chỉ đạo 138/CP chịu trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Đảm bảo tập trung thống nhất, có hiệu quả.

Điều 4. Ban Chỉ đạo 138/CP họp định kỳ 6 tháng một lần. Hàng năm tiến hành tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm (ngoài các báo cáo đột xuất) về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tại các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương được phân công theo dõi và các nội dung công tác theo sự phân công của Trưởng ban. 

Điều 5. Trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo đi công tác, học tập dài hạn (3 tháng trở lên) hoặc có thay đổi về nhân sự, phải thông báo cho Trưởng Ban Chỉ đạo biết (thông qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo) để điều phối các hoạt động theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Chương 3:
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Điều 6.
1. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP thay mặt Thủ tướng Chính phủ: chỉ đạo, điều hành việc thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vụ án nghiêm trọng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban, có trách nhiệm: giúp Trưởng ban tổ chức và chỉ đạo thực hiện các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo đã đề ra và thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo, điều hành các công việc do Trưởng ban giao.

3. Uỷ viên Thường trực: có trách nhiệm giúp Trưởng ban, Phó Trưởng ban tổ chức và chỉ đạo, điều hành các công việc theo chương trình kế hoạch của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

4. Uỷ viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm: tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của ngành, địa phương mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện các công việc cụ thể theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 7. Ban Chỉ đạo 138/CP thống nhất quản lý kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; lập dự toán tổng thể và kế hoạch phân bổ kinh phí cho các bộ, ngành, địa phương; kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 8. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP (đặt tại Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) là cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và giúp Ban Chỉ đạo điều phối các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra.

2. Giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp, thông báo tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của chương trình; thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

3. Giúp Ban Chỉ đạo và Bộ Công an quản lý việc sử dụng kinh phí của chương trình.

4. Đảm bảo thông tin giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, giữa Ban Chỉ đạo 138/CP với Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của các Bộ, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lưu giữ hồ sơ, làm công tác văn thư, quản lý tư liệu, trang thiết bị của của Ban Chỉ đạo.

5. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

6. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP do 01 Chánh Văn phòng phụ trách và một số Phó Chánh văn phòng, gồm các bộ phận chuyên trách của Bộ Công an và tổ chuyên viên liên ngành (chuyên viên của các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo) làm việc theo chế độ kiêm nhiệm do ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

